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KG/TẤM ĐVT

ĐƠN GIÁ 

CHƯA 
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ĐÃ BAO 

GỒM 

VAT 

(VNĐ)

1 H 100x100x6x8 16.90 KG 12,760 14,036 H 300x300x10x15 93 KG 12,960 14,256 

2 H 125x125x6.5x9 23.60 KG 12,760 14,036 I  346x174x6x9 41.2 KG 12,960 14,256 

3 I 150x75x5x7 14.00 KG 12,760 14,036 I 350x175x7x11 49.4 KG 12,960 14,256 

4 H 150x150x7x10 31.10 KG 12,760 14,036 I 340x250x9x14 78.1 KG 12,960 14,256 

5 I 194x150x6x9 29.90 KG 12,760 14,036 I 390x300x10x16 105 KG 12,960 14,256 

6 I 198x99x4.5x7 17.80 KG 12,760 14,036 I 396x199x7x11 56.1 KG 12,960 14,256 

7 I 200x100x5.5x8 20.90 KG 12,760 14,036 I 400x200x8x13 65.4 KG 12,960 14,256 

8 H 200x200x8x12 49.90 KG 12,760 14,036 I 440x300x11x18 121 KG 13,160 14,476 

9 I 244x175x7x11 43.60 KG 12,960 14,256 I 446x199x8x12 65.1 KG 13,160 14,476 

10 I 248x124x5x8 25.10 KG 12,960 14,256 I 450x200x9x14 74.9 KG 13,160 14,476 

11 I 250x125x6x9 29.00 KG 12,960 14,256 I 482x300x11x15 111 KG 13,160 14,476 

12 H 250x250x9x14 71.80 KG 12,960 14,256 I 488x300x11x18 125 KG 13,160 14,476 

13 I 294x200x8x12 55.80 KG 12,960 14,256 I 496x199x9x14 77.9 KG 13,160 14,476 

14 I 298x149x5.5x8 32.00 KG 12,960 14,256 I 500x200x10x16 88.2 KG 13,160 14,476 

15 I 300x150x6.5x9 36.70 KG 12,960 14,256 

* Tất cả hàng hóa đều có chứng chỉ chất lượng của nhà máy

* Hàng giao tại kho bên bán (Hưng Yên hoặc Tp Hồ Chí Minh)

-  Phương thức thanh toán : Bên mua thanh toán toàn bộ trị giá đơn hàng theo thỏa thuận trước khi hai bên tiến hành giao nhận hàng.

* Bảng giá có hiệu lực trong 01 ngày kể từ ngày báo giá

* Hàng được giao theo trọng lượng lý thuyết (BAREM)

* Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, để nhận được báo giá tốt nhất xin liên hệ: 

  Mr Hưng 097546 99 33

THÉP HÌNH CHỮ H (SS400) - POSCO

BẢNG GIÁ H BEAM POSCO
Áp dụng từ  ngày 26 tháng 08 năm 2017
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-  Phương thức thanh toán : Bên mua thanh toán toàn bộ trị giá đơn hàng theo thỏa thuận trước khi hai bên tiến hành giao nhận hàng.


